Phụ lục I
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG
 NÔNG THÔN CẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI AN GIANG
 GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
(Kèm theo Nghị quyết số: 23/NQ-HDND ngày 08/12/2017
 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

	TT
	Tên dự án
	Năm dự kiến

xây dựng
	Huyện
	Thông tin công trình

	A - GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

	I- Công trình sửa chữa, nâng công suất, mở rộng và đấu nối mạng lưới đường ống

	1
	Nâng công suất, mở rộng CTCNTT thị trấn Nhà Bàng
	Quý IV 2017-2020
	Tịnh Biên
	Vị trí đặt trạm xử lý TT. Nhà Bàng, cấp thêm cho 2 xã Văn Giáo, Thới Sơn. Công suất là 2.400 m3/ngđ cấp thêm cho 14.601 người.

	2
	Nâng công suất, mở rộng CTCN tuyến dân cư An Lập, xã Lê Trì
	Quý IV 2017-2020
	Tri Tôn
	Vị trí đặt trạm xử lý xã Lê Trì, cấp thêm cho xã Lương Phi. Công suất là 1.000 m3/ngđ cấp thêm cho 5.500 người.

	3
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN thị trấn Tri Tôn
	Quý IV 2017-2020
	Tri Tôn
	Vị trí đặt trạm xử lý thị trấn Tri Tôn, cấp thêm cho các xã An Tức, Núi Tô, Cô Tô, Ô Lâm. Công suất là 5.000 m3/ngđ cấp thêm cho 6.500 người.

	4
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới nhà máy nước thị trấn Phú Hòa
	2018-2020
	Thoại Sơn
	Vị trí đặt trạm xử lý thị trấn Phú Hòa, cấp thêm cho xã Vĩnh Trạch. Công suất là 7.000 m3/ngđ cấp thêm cho 18.192 người.

	5
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN Cái Dầu
	2018-2020
	Châu Phú
	Vị trí đặt trạm xử lý Thị trấn Cái Dầu, cấp thêm cho xã Vĩnh Thạnh Trung, Đào Hữu Cảnh, Thạnh Mỹ Tây, Bình Phú. Công suất là 7.000 m3/ngđ cấp thêm cho 43.000 người.

	6
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN thị trấn Chợ Mới
	2018-2020
	Chợ Mới
	Vị trí đặt trạm xử lý Thị trấn Chợ Mới, cấp thêm cho xã Long Điền A và Long Điền B. Công suất là 5.000 m3/ngđ cấp thêm cho 20.000 người.

	7
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN thị trấn Mỹ Luông
	2018-2020
	Chợ mới
	Vị trí đặt trạm xử lý Thị trấn Mỹ Luông, cấp thêm cho 3 xã Hội An, Mỹ An, Long Kiến. Công suất là 5.000 m3/ngđ cấp thêm cho 20.500 người.

	8
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN thị trấn Phú Mỹ
	2018-2020
	Phú Tân
	Vị trí đặt trạm xử lý Thị trấn Phú Mỹ, cấp cho thêm 4 xã Tân Trung, Tân Hòa, Phú Xuân, Phú Thọ. Công suất là 5.000 m3/ngđ cấp thêm cho 31.000 người.

	9
	Đấu nối CTCN xã Phú Long
	2018-2020
	Phú Tân
	Đấu nối với CTCN thị xã Tân Châu. Cấp thêm cho 326 người.

	10
	Nâng cấp, mở rộng mạng CTCN Cái Đầm, xã Bình Thạnh Đông
	2018-2020
	Phú Tân
	Vị trí đặt trạm xử lý xã Bình Thạnh Đông, cấp thêm cho xã Phú Hưng. Công suất là 5.000 m3/ngđ cấp thêm  cho 31.000 người.

	11
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN xã Vĩnh Xương
	2018-2020
	TX Tân Châu
	Vị trí đặt trạm xử lý xã Vĩnh Xương, cấp thêm cho xã Vĩnh Hòa. Công suất là 4.000 m3/ngđ cấp thêm cho 25.202 người.

	12
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN xã Phú Vĩnh
	2018-2020
	TX Tân Châu
	Vị trí đặt trạm xử lý xã Phú Vĩnh, cấp thêm cho xã Lê Chánh. Công suất là 3.500 m3/ngđ cấp thêm cho 25.512  người.

	13
	Nâng cấp, mở rộng CTCN ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Hậu
	 2018-2020
	An Phú
	Vị trí đặt trạm xử lý xã Vĩnh Hậu, cấp thêm cho xã Phú Hữu và Vĩnh Lộc. Công suất là 4.000 m3/ngđ cấp thêm cho 6.646  người.

	II- CTCN xây mới

	1
	Xây mới CTCN liên xã Tà Đảnh và Tân Tuyến
	Quý IV 2017-2020
	Tri Tôn
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Tân Tuyến, lấy nước Kênh số 1. Công suất thiết kế là 2.200 m3/ngđ cấp cho 13.875  người.

	2
	Xây mới CTCN liên xã Vĩnh Hanh, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Tân Phú, Vĩnh Nhuận
	Quý IV 2017-2020
	Châu Thành
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Bình Hòa, lấy nước Kênh Xáng Mới Ba Thê. Công suất thiết kế là 5.500 m3/ngđ cấp cho 34.000  người.

	3
	Xây mới CTCN liên xã Kiến An và Kiến Thành
	Quý IV 2017-2020
	Chợ mới
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Kiến Thành, lấy nước Rạch Ông Chưởng. Công suất thiết kế là 6.000 m3/ngđ cấp cho 37.100  người.

	5
	Xây mới CTCN liên xã Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ và Long Giang
	2018-2020
	Chợ mới
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Nhơn Mỹ, lấy nước Sông Hậu. Công suất thiết kế là 8.400 m3/ngđ cấp cho 52.000  người.

	5
	Xây mới CTCN liên xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân
	2018-2020
	Chợ mới
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Bình Phước Xuân, lấy nước Sông Tiền. Công suất thiết kế là 6.000 m3/ngđ cấp cho 37.000  người.

	6
	Xây mới CTCN liên xã Phú Lâm, Phú Thạnh và Long Hòa
	2018-2020
	Phú Tân
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Phú Lâm, lấy nước Sông Tiền. Công suất thiết kế là 4.050 m3/ngđ cấp cho 25.000  người.

	B - GIAI ĐOẠN 2021-2030

	I- CT sửa chữa, nâng công suất, mở rộng và đấu nối mạng lưới đường ống

	1
	Đấu nối sử dụng từ nhà máy nước Sông Hậu III cấp cho Thị Trấn Tịnh Biên và các xã An Cư, An Nông, An Phú, Nhơn Hưng
	2020-2030
	Tịnh Biên
	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu III, cấp thêm cho 49.923 người.

	2
	Đấu nối sử dụng từ nhà máy nước Sông Hậu III cấp nước cho Thị trấn Ba Chúc và các  xã Vĩnh Phước, Lạc Quới, Vĩnh Gia
	2020-2030
	Tri Tôn
	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu III, cấp thêm cho 31.553 người.

	3
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN Châu Lăng
	2020-2030
	Tri Tôn
	Vị trí đặt trạm xử lý tại xã Châu Lăng, công suất 2.500 m3/ngđ cấp thêm cho 7.500 người.

	4
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN Lương An Trà
	2020-2030
	Tri Tôn
	Vị trí đặt trạm xử lý tại xã Lương An Trà, công suất tăng thêm 1.400 m3/ngđ cấp thêm cho 9.014 người.

	5
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú
	2020-2030
	Thoại Sơn
	Vị trí đặt trạm xử lý tại xã Vĩnh Phú, công suất 2.000 m3/ngđ cấp thêm cho 3.000 người.

	6
	Đấu nối sử dụng từ nhà máy nước Sông Hậu II cấp cho Thị trấn Phú Hòa, Thị trấn Núi Sập, Thị trấn Óc Eo và các xã Vĩnh Chánh, Vĩnh Trạch, Phú Thuận, Vĩnh Khánh, Định Thành, Bình Thành, Thoại Giang
	2020-2030
	Thoại Sơn
	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu II  cấp cho 141.118 người.

	7
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN tây kênh Mướp Văn Tây Phú
	2020-2030
	Thoại Sơn
	Vị trí đặt trạm xử lý tại xã Tây Phú, công suất 1.500 m3/ngđ cấp thêm cho 3.000 người.

	8
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới CTCN xã Vọng Thê
	2020-2030
	Thoại Sơn
	Vị trí đặt trạm xử lý tại xã Vọng Thê, công suất 3.000 m3/ngđ cấp thêm cho 27.972 người.

	9
	Đấu nối sử dụng từ nhà máy nước Sông Hậu II cấp nước cho Thị trấn An Châu và các xã Bình Hòa, Hòa Bình Thạnh, Cần Đăng, An Hòa, Vĩnh Lợi
	2020-2030
	Châu Thành
	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu II  cấp cho 113.168 người.

	10
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước CTCN xã Bình Thạnh
	2020-2030
	Châu Thành
	Trạm xử lý tại xã Bình Thạnh, công suất 1.100 m3/ngđ cấp thêm cho 7.455 người.

	11
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước CTCN xã Vĩnh Thành
	2020-2030
	Châu Thành
	Trạm xử lý tại xã Bình Hòa cấp nước cho xã Vĩnh Thành, số người tăng thêm là 16.369.

	12
	Đấu nối sử dụng từ nhà máy nước Sông Hậu II cấp thêm cho 3 xã Bình Long, Bình Mỹ, Bình Chánh
	2020-2030
	Châu Phú
	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu II  cấp cho 42.162 người.

	13
	Đấu nối sử dụng từ nhà máy nước Sông Hậu III cấp nước cho các xã Mỹ Đức, Mỹ Phú và Khánh Hòa
	2020-2030


	Châu Phú


	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu III, cấp cho 75.602 người.

	14
	Đấu nối từ CTCN Cái Đầm xã Hiệp Xương
	2020-2030


	Phú Tân
	Trạm xử lý CTCN Cái Đầm xã Hiệp Xương cấp thêm cho xã Bình Thạnh Đông, Phú Hưng. Dự kiến cấp thêm cho 1.935 người.

	15
	Nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước CTCN thị trấn An Phú
	2020-2030


	An Phú
	Cấp thêm cho xã Vĩnh Trường và Đa Phước. Công suất là 6.000m3/ngđ cấp thêm cho 20.000 người.

	16
	Đấu nối sử dụng nước thành phố Châu Đốc (NMN sông Hậu III) cấp cho xã Vĩnh Hội Đông
	2020-2030


	An Phú
	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu III, cấp cho 2.691 người.

	17
	Đấu nối sử dụng từ nhà máy nước Sông Hậu III cấp cho 2 xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu
	2020-2030


	TP. Châu Đốc
	Vị trí dự kiến đặt trạm xử lý tại nhà máy nước Sông Hậu III, cấp cho 12.026 người.

	II- CTCN xây mới

	1
	Xây mới CTCN liên xã Thị trấn Chi Lăng và các xã An Hảo, Núi Voi, Vĩnh Trung, Tân Lập, Tân Lợi
	2020-2030
	Tịnh Biên
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại TT. Chi Lăng, lấy nước Kênh số 6. Công suất thiết kế là 5.000 m3/ngđ cấp cho 31.000 người.

	2
	Xây mới CTCN liên xã An Thạnh Trung, Hòa Bình và Hòa An
	2020-2030
	Chợ mới
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Hòa Bình, lấy nước sông Hậu. Công suất thiết kế là 6.500 m3/ngđ cấp cho 40.500 người.

	3
	Xây mới CTCN liên xã Hòa Lạc, Phú Hiệp, Phú Thành và Phú Bình
	2020-2030
	Phú Tân
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Hòa Lạc, lấy nước sông Hậu. Công suất thiết kế là 7.800 m3/ngđ cấp cho 51.608 người.

	4
	Xây mới CTCN liên xã Phú An và Thị trấn Vàm
	2020-2030
	Phú Tân
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại Thị trấn Vàm, lấy nước Sông Tiền. Công suất thiết kế là 4.800 m3/ngđ cấp cho 32.158 người.

	5
	Xây mới CTCN liên xã Phú Lộc, Tân Thạnh, Tân An, Long An, Châu Phong
	2020-2030
	TX Tân Châu
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Tân An, lấy nước Sông Tiền. Công suất thiết kế là 5.000 m3/ngđ cấp cho 30.900 người.

	6
	Xây mới CTCN liên xã Khánh An, Khánh Bình và Thị trấn Long Bình
	2020-2030
	An Phú
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại Thị trấn Long Bình, lấy nước Sông Hậu. Công suất thiết kế là 3.200 m3/ngđ cấp cho 20.000 người.

	7
	Xây mới CTCN liên xã Quốc Thái, Phú Hội, Nhơn Hội, Phước Hưng
	2020-2030
	An Phú
	Vị trí đặt trạm xử lý dự kiến tại xã Phú Hội, lấy nước Sông Hậu. Công suất thiết kế là 5.700 m3/ngđ cấp cho 35.000 người.


Phụ lục II

 KINH PHÍ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HDND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh An Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

	TT
	Nguồn vốn
	Tổng cộng
	Tỷ lệ %
	Giai đoạn 2016-2020
	Giai đoạn 2021-2030

	
	
	
	
	Tổng 2016-2020
	Tỷ lệ %
	Nước sạch
	NS cơ sở công cộng
	Truyền thông
	Tổng 2021-2030
	Tỷ lệ %
	Nước sạch
	Truyền thông

	 
	Tổng
	2.826.643
	100%
	1.179.467
	100%
	1.119.502
	3.800
	56.165
	1.647.176
	100%
	1.568.739
	78.437

	1
	Ngân sách 
	683.275
	24%
	353.840
	30%
	335.851
	3.800
	56.165
	329.435
	20%
	313.748
	78.437

	2
	DN, tư nhân
	1.860.703
	66%
	707.680
	60%
	671.701
	0
	0
	1.153.023
	70%
	1.098.117
	0

	3
	Dân đóng góp, tự làm
	282.664
	10%
	117.947
	10%
	111.950
	0
	0
	164.718
	10%
	156.874
	0
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